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Tóm tắt. Cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) là loài dược liệu được sử dụng khá phổ biến trong y học cổ 

truyền để chữa các bệnh như an thần, giải nhiệt, mát gan, suy nhược thần kinh, tim hồi hộp và mất 

ngủ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình chiết 

xuất cao Lạc tiên, bao gồm dung môi ethanol 80%, tỷ lệ dung môi/dược liệu 10:1, nhiệt độ 80 °C, thời 

gian chiết 120 phút và số lần chiết 3 lần. Diệp lục được loại bằng than hoạt tính trước khi tiến hành làm 

giàu flavonoid trong cao chiết bằng nhựa diaion HP20. Quá trình làm giàu sử dụng ethanol 10% làm 

dung môi nạp mẫu; tỷ lệ cao chiết/nhựa diaion HP20 là 16/30 (w/w). Quá trình rửa giải bằng ethanol 

70% cho phép thu được cao chiết với hàm lượng flavonoid lên đến 13,89%. Ngoài ra, cao chiết sau làm 

giàu có hoạt tính chống oxy hóa mạnh với giá trị IC50 = 34,25 µg/mL. 

Từ khóa: Lạc tiên, hấp phụ, nhựa diaion HP20, hoạt tính chống oxy hóa 
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Abstract. Passiflora foetida L., commonly known as Lạc tiên in Vietnam, is a widely used medicinal plant 

in Vietnamese traditional medicine to treat diseases such as sedation, fever reduction, liver cooling, 

nervous breakdown, heart palpitations, and insomnia. In this study, the appropriate conditions for the 

extraction of P. foetida L. were determined as follows: 80% ethanol as the solvent, the solvent-to-

material ratio of 10:1, the extraction temperature of 80 °C, the extraction time of 120 minutes, and the 

number of extractions 3 times. Activated charcoal was employed to remove chlorophyll before 

enriching flavonoids in the extract with Diaion HP20 resin. The enrichment process utilised 10% 

ethanol as the loading solvent with an extract-to-resin ratio of 16:30 (w/w). The elution with 70% 

ethanol increased the flavonoid content in the extract to 13.89%. Furthermore, the enriched extract 

exhibited strong antioxidant activity, with an IC50 value of 34.25 µg/mL. 

Keywords: Passiflora foetida L., adsorption, Diaion HP20, antioxidant activity 



Phan Thị Diễm Trân và CS. 

 

110  

 

1 Mở đầu 

Cây Lạc tiên (Passiflora foetida), còn được 

gọi là cây Lồng đèn hay cây Dây nhãn lồng, là 

một loài dược liệu phổ biến trong y học cổ truyền, 

có nhiều công dụng như lợi tiểu, thanh nhiệt, 

kháng viêm và an thần [1]. Đã có nhiều công bố 

về thành phần hóa học của cây Lạc tiên. Loài cây 

này chứa nhiều nhóm hợp chất có hoạt tính sinh 

học như flavonoid, alkaloid, saponin, tannin, 

anthraquinone, steroid và phenol [1–3]. Cao chiết 

và các hoạt chất phân lập từ cây Lạc tiên có nhiều 

hoạt tính sinh học quan trọng như hoạt tính gây 

độc tế bào [4–6], kháng viêm, chống loãng xương 

[7–9] và chống oxy hóa [10]. Nhìn chung, các 

nghiên cứu cho thấy cây Lạc tiên là loài dược liệu 

rất tiềm năng với khả năng kháng viêm, giảm đau 

và chống oxy hóa tốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

về quy trình chiết xuất và làm giàu cao chiết còn 

hạn chế. Bài báo này trình bày quy trình chiết xuất 

và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa cao chiết và 

cao chiết giàu hoạt chất flavonoid từ Cây Lạc tiên 

thu hái tại Thừa Thiên Huế, nay là Thành phố 

Huế. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Nguyên liệu và hóa chất 

Nguyên liệu: Phần trên mặt đất của cây 

Lạc tiên khô được thu hái tại xã Phong Sơn, huyện 

Phong Điền, Thừa Thiên Huế (nay là Thành phố 

Huế). Tên khoa học được định danh tại Viện Bảo 

tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST. 

Hóa chất: Tất cả hóa chất sử dụng trong 

nghiên cứu đạt tiêu chuẩn trong chiết xuất dược 

liệu, gồm nước cất 2 lần, ethanol 96% (Việt Nam), 

than hoạt tính và nhựa diaion HP20. 

2.2 Phương pháp khảo sát đơn biến các yếu tố 

ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất cao 

Lạc tiên 

Các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của 

các điều kiện chiết đến hiệu suất chiết Lạc tiên 

được thực hiện theo phương pháp chiết hồi lưu. 

Áp dụng phương pháp đơn biến để đánh giá ảnh 

hưởng của các yếu tố dung môi chiết, tỷ lệ dung 

môi, nhiệt độ, thời gian và số lần chiết.  

Tiến hành: Cân chính xác 20 g dược liệu Lạc 

tiên khô đã được xay nhỏ (1–3 mm). Thí nghiệm 

về ảnh hưởng của dung môi chiết đến hiệu suất 

chiết được khảo sát với dung môi ethanol 60, 70, 

80 và 90%; tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 10:1; thời 

gian chiết 90 phút; số lần chiết 2 lần; nhiệt độ chiết 

khoảng 80 °C (nhiệt độ sôi của dung môi). Tiêu 

chí đánh giá là lượng flavonoid toàn phần để lựa 

chọn nồng độ dung môi thích hợp. Tương tự, thực 

hiện đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

chiết xuất bao gồm tỷ lệ dung môi/dược liệu (8:1, 

10:1, 12:1 và 15:1), nhiệt độ chiết (50, 60, 70 và 80 

°C), thời gian chiết (60, 90, 120 và 150 phút), số lần 

chiết (1, 2, 3 và 4 lần). Mỗi thí nghiệm được lặp lại 

3 lần để lấy giá trị trung bình. 

2.3 Phương pháp khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình làm giàu cao chiết 

Lạc tiên 

Sử dụng than hoạt tính để loại chất diệp lục 

trong dịch chiết cao Lạc tiên và tiến hành làm giàu 

flavonoid trong cao chiết bằng phương pháp hấp 

phụ và giải hấp phụ. Nhựa diaion HP20 được sử 

dụng làm vật liệu hấp phụ. Các thí nghiệm đều 

được tiến hành theo phương pháp đơn biến để 

chọn điều kiện thích hợp cho các quá trình loại 

chất diệp lục, hấp phụ và rửa giải. 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình loại chất diệp lục bằng than hoạt tính, bao 

gồm tỷ lệ than hoạt tính/cao chiết, nhiệt độ và thời 

gian chiết. Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 

than hoạt tính/cao chiết tỷ lệ khảo sát 1, 2 và 5% ở 
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60 °C trong 10 phút. Tương tự, thực hiện khảo sát 

ảnh hưởng của nhiệt độ: 30, 40, 50 và 60 °C và thời 

gian hấp phụ (5, 10, 20 và 30 phút). Đánh giá dựa 

vào màu sắc của dịch chiết sau hấp phụ, lượng 

flavonoid toàn phần và hiệu suất hấp phụ để lựa 

chọn điều kiện phù hợp. 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình hấp phụ bằng nhựa diaion HP20: Khảo sát 

dung môi nạp mẫu: Hòa tan cao chiết Lạc tiên đã 

được loại chất diệp lục vào nước, ethanol 10, 20, 

30, 40%, sau đó nạp mẫu lên cột hấp phụ chứa 30 

g nhựa diaion HP20. Tiến hành tương tự với tỷ lệ 

khối lượng cao chiết/nhựa diaion HP20: sử dụng 

30 g nhựa diaion HP20, khảo sát khối lượng cao 

chiết nạp mẫu tăng từ 4 đến 28 g. Đánh giá hiệu 

suất hấp phụ để lựa chọn điều kiện phù hợp. 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình giải hấp phụ: khảo sát thể tích dung môi rửa 

giải: Sử dụng dung môi ethanol 96% với thể tích 

100, 200 và 300 mL. Tiến hành tương tự với thí 

nghiệm khảo sát nồng độ dung môi ethanol rửa 

giải 40, 50, 60, 70, 80 và 96% với thể tích dung môi 

là 200 mL. Đánh giá dựa vào hàm lượng flavonoid 

toàn phần và hiệu suất thu hồi để lựa chọn điều 

kiện phù hợp. 

2.4 Xác định hàm lượng flavonoid toàn phần 

Hàm lượng flavonoid toàn phần trong dịch 

chiết được xác định dựa vào phản ứng tạo phức 

màu của flavonoid với ion Al3+ trong môi trường 

kiềm. Quy trình như sau: Lấy 1 mL dịch chiết và 

thêm vào 4 mL nước cất hai lần. Sau đó, thêm vào 

0,3 mL dung dịch NaNO2 5%. Sau 5 phút, thêm 

tiếp 0,3 mL dung dịch AlCl3 10%; sau 6 phút cho 

vào 2 mL dung dịch NaOH 1 M và định mức đến 

thể tích 10 mL bằng nước cất. Tiến hành đo độ 

hấp thụ quang của dung dịch phản ứng ở bước 

sóng 510 nm. Quecertin được sử dụng làm chất 

chuẩn để xây dựng đường chuẩn [11] 

2.5 Phương pháp đánh giá hoạt tính chống 

oxy hóa  

Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết được 

đánh giá thông qua khả năng bắt gốc tự do DPPH 

bằng phương pháp đo độ hấp thụ quang ở bước 

sóng 517 nm. Hỗn hợp phản ứng có thể tích 3000 

μL, gồm 1500 μL mẫu khảo sát ở các nồng độ 100, 

20, 4 và 0,8 μg/mL và 1500 μL dung dịch DPPH 

nồng độ 100 μM. Các hỗn hợp phản ứng được lắc 

trong 1 phút và ủ ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, 

rồi tiến hành xác định mật độ quang ở bước sóng 

517 nm. Mẫu trắng được tiến hành tương tự mẫu 

thử nhưng thay 1500 μL DPPH bằng 1500 μL 

methanol [12]. Khả năng bắt gốc tự do DPPH 

được đánh giá qua giá trị IC50. Giá trị IC50 càng 

nhỏ thì mẫu có hoạt tính càng cao. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố 

đến quá trình chiết xuất cao Lạc tiên 

Kết quả trình bày trên Hình 1A cho thấy 

ảnh hưởng của nồng độ ethanol đến hàm lượng 

flavonoid toàn phần và tỷ lệ flavonoid trong cao 

chiết. Khi tăng nồng độ ethanol từ 60 lên 80%, 

lượng flavonoid tăng dần từ 135,8 mg lên 148,3 

mg, tương ứng với hàm lượng từ 2,66 lên 3,53% (p 

< 0,05). Khi tăng nồng độ ethanol đến 90%, khối 

lượng flavonoid thu được là 145,1 mg (hàm lượng 

3,44%) giảm không đáng kể so với nồng độ 80% (p 

> 0,05); điều này có thể là ethanol ở nồng độ trên 

80% làm giảm khả năng hòa tan của các hợp chất 

flavonoid [13]. Vì vậy, dung môi ethanol 80% 

được lựa chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Tương tự, ảnh hưởng của thời gian chiết 

xuất được mô tả trên Hình 1B. Lượng flavonoid 

thu được khi thực hiện quá trình chiết xuất trong 

60, 90, 120 phút có sự khác biệt đáng kể, lần lượt 

là 87,1 mg (2,24%), 145,3 mg (3,56%) và 167,7 mg 

(3,91%). Tuy nhiên, khi kéo dài thời gian chiết đến 

150 phút, lượng flavonoid thu được là 164,5 mg 

(hàm lượng 3,64%), không có sự khác biệt đáng kể 



Phan Thị Diễm Trân và CS. 

 

112  

 

so với 120 phút (p > 0,05). Điều này có thể do 

lượng flavonoid trong dịch chiết đã đạt đến trạng 

thái cân bằng nên việc kéo dài thời gian chiết 

không làm tăng lượng flavonoid chiết xuất được 

[14]. Ngoài ra, khi chiết xuất ở nhiệt độ cao trong 

thời gian dài, các hợp chất flavonoid có thể bị 

phân hủy, làm giảm lượng flavonoid thu được 

[13]. Vì vậy, thời gian phù hợp được chọn để tiến 

hành các thí nghiệm tiếp theo là 120 phút. Đối với  

tỷ lệ dung môi và dược liệu, kết quả (Hình 1C) 

cho thấy khối lượng flavonoid tăng đáng kể khi 

tăng tỷ lệ dung môi/dược liệu từ 6:1 đến 10:1 

(167,1 mg, 3,82%, p < 0,05). Khi tăng tỷ lệ lên 12:1 

và 14:1, lượng flavonoid thu được không biến 

động đáng kể (167,4 mg và 167,3 mg, p < 0,05). Vì 

vậy, tỷ lệ 10:1 là điều kiện thích hợp để tiến hành 

các thí nghiệm tiếp theo. Tương tự, kết quả thí 

nghiệm về ảnh hưởng của số lần chiết trình bày 

trên Hình 1D cho thấy lượng flavonoid chiết xuất 

1 lần là 98,7 mg thấp đáng kể so với chiết xuất 2 

lần (148,0 mg) và 3 lần (164,8 mg), hàm lượng 

3,89% (p < 0,05). Với chiết xuất 4 lần thì lượng 

flavonoid thu được 166,3 mg thay đổi không đáng 

kể so với chiết 3 lần (p > 0,05) và tỷ lệ TFC trong 

cao chiết giảm. Điều này cho thấy chiết 3 lần là 

hợp lý để thu được lượng flavonoid và hàm lượng 

flavonoid tối ưu.

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Hình 1. Ảnh hưởng của các yếu tố chiết xuất đến quá trình chiết xuất cao Lạc tiên

3.2 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình loại chất diệp lục của cao chiết Lạc 

tiên bằng than hoạt tính 

Ảnh hưởng của tỷ lệ than hoạt tính lên hiệu 

suất thu hồi flavonoid được trình bày trên Hình 

2A. Khi sử dụng than hoạt tính ở các tỷ lệ 1 đến 

10%, hiệu suất thu hồi flavonoid giảm dần do 

flavonoid bị hấp phụ. Để đảm bảo chất diệp lục 

trong cao được hấp phụ hoàn toàn và tránh gây 

ảnh hưởng đến quá trình làm giàu bằng nhựa 

diaion HP20 ở bước kế tiếp, tỷ lệ than hoạt tính tối 

thiểu để loại bỏ hoàn toàn chất diệp lục là 3%. Ở 

tỷ lệ than sử dụng này, lượng flavonoid thu hồi là 

158,0 mg so với lượng ban đầu là 170,9 mg; hiệu 

suất đạt 92,45%. 
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Hàm lượng flavonoid trong cao sau khi loại 

tạp màu bằng than có thay đổi không đáng kể (p > 

0,05). Sự thay đổi này cũng có thể được giải thích 

như sau: ở các tỷ lệ than 1 và 3%, do trong dung 

dịch còn các chất diệp lục, nên có sự cạnh tranh 

hấp phụ giữa chất diệp lục và các flavonoid có 

trong dung dịch. Có thể do khả năng hấp phụ của 

than đối với chất diệp lục cao hơn so với các 

flavonoid trong dung dịch, nên lượng chất diệp 

lục bị hấp phụ nhiều hơn, dẫn đến hàm lượng 

flavonoid trong cao tăng nhẹ. Ở các hàm lượng 

than 5 và 10%, do không còn chất diệp lục, nên sự 

hấp phụ của các hợp chất có trong dung dịch 

không còn sự cạnh tranh của chất diệp lục, lượng 

flavonoid bị hấp phụ tăng lên làm giảm hàm 

lượng của flavonoid trong cao thu được. Tương tự 

kết quả khảo sát thời gian hấp phụ (Hình 2B) cho 

thấy khi thời gian hấp phụ là 5 đến 10 phút, hiệu 

suất thu hồi flavonoid thay đổi không đáng kể, 

lần lượt là 93,72 và 92,45% (p > 0,05), nhưng khi 

tăng thời gian hấp phụ đến 30 phút, hiệu suất thu 

hồi giảm xuống đáng kể 86,21% (p < 0,05). Vì vậy, 

thời gian hấp phụ phù hợp cho quá trình là 5–10 

phút để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo. Dựa 

vào kết quả thí nghiệm trình bày trên Hình 2C, 

chúng tôi nhận thấy khi nhiệt độ hấp phụ tăng từ 

30 đến 60 °C, hàm lượng flavonoid dao động 

không đáng kể (158,1–159,8 mg) với hiệu suất thu 

hồi trong khoảng 93,15–93,49% (p > 0,05). Do đó, 

nhiệt độ không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình 

hấp phụ này và chúng tôi lựa chọn nhiệt độ hấp 

phụ là nhiệt độ phòng.

 
A 

 
B 

 
C 

Hình 2. Ảnh hưởng các yếu tố đến khả năng loại chất diệp lục của than hoạt tính

3.3 Quá trình làm giàu cao chiết Lạc tiên 

Quá trình làm giàu bằng nhựa diaion HP20 

bao gồm quá trình nạp mẫu và giải hấp.  

Hình 3A cho thấy với dung môi nạp mẫu là 

nước hoặc ethanol 10% thì hiệu suất hấp phụ đạt 

gần như tối đa (99%). Khi nồng độ ethanol tăng 

lên từ 20 đến 40%, hiệu suất hấp phụ giảm đáng 

kể còn 45,73% (p < 0,05). Tuy nhiên, với dung môi 

ethanol 10%, quá trình phân bố cao chiết nhanh 

và dễ hơn so với dung môi nước. Vì vậy, chúng 
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tôi chọn dung môi ethanol 10% làm dung môi nạp 

mẫu cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Tương tự, để lựa chọn tỷ lệ khối lượng cao 

chiết và nhựa diaion HP20 thích hợp nhằm tiết 

kiệm chi phí, chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh 

hưởng tỷ lệ khối lượng cao và nhựa diaion HP20 

đến hiệu suất hấp phụ. Kết quả khả sát được trình 

bày trên Hình 3B. Khi tăng dần khối lượng cao từ 

4,0 đến 28,0 g nạp vào cột chứa sẵn 30,0 g nhựa 

diaion HP20, hiệu suất hấp phụ của cột giảm từ 

100 đến 73,45%. Khi lượng cao chiết nạp vào cột là 

4,0–16,0 g, hiệu suất hấp phụ đạt trên 95%, sau đó 

giảm dần từ 91,52 đến 73,45% khi tăng lượng cao 

nạp cột từ 20,0 và 28,0 g. Nhằm đảm bảo hiệu suất 

thu hồi và tính kinh tế của quá trình khi áp dụng 

vào thực tế, tỷ lệ khối lượng cao chiết nạp lên cột 

thích hợp được lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp 

theo là 16,0 g. 

 

 

Hình 3. Khảo sát điều kiện nạp mẫu hấp phụ 

Sau khi tìm được điều kiện hấp phụ tối ưu, 

chúng tôi tiếp tục tiến hành khảo sát ảnh hưởng 

của thể tích và nồng độ ethanol trong dung môi 

rửa giải đến hiệu suất thu hồi flavonoid và hàm 

lượng flavonoid trong cao chiết Lạc tiên. Ảnh 

hưởng của thể tích dung môi rửa giải trình bày 

trên Hình 4A cho thấy khi sử dụng dung môi rửa 

giải là ethanol 96% với các thể tích 100 và 200 mL, 

hiệu suất thu hồi tương ứng là 92,45 và 95,58% (p 

< 0,05). Khi sử dụng 300 mL dung môi rửa giải thì 

hiệu suất thu hồi là 95,78%, thay đổi không đáng 

kể so với 200 mL (p > 0,05), trong khi tỷ lệ hàm 

lượng flavonoid trong cao chiết thu được lần lượt 

là 12,39, 12,22 và 11,59%. Từ các kết quả khảo sát, 

chúng tôi chọn thể tích dung dịch giải hấp cho các 

thí nghiệm tiếp theo là 200 mL.  

Ảnh hưởng của nồng độ ethanol trong 

dung môi rửa giải đến hiệu suất thu hồi và hàm 

lượng flavonoid trong cao chiết được trình bày 

trên Hình 4B. Khi nồng độ ethanol trong dung 

môi rửa giải tăng từ 40 đến 96% thì hiệu suất thu 

hồi các flavonoid tăng từ 14,10 đến 95,66%. Trong 

đó, khi sử dụng dung môi rửa giải có nồng độ 

ethanol từ 40 đến 60% thì hiệu suất thu hồi tăng 

từ 14,10 lên 93,68%. Sau đó, hiệu suất thu hồi gần 

như không thay đổi khi tăng nồng độ ethanol 

trong dung môi rửa giải từ 60 đến 96% (hiệu suất 

thu hồi từ 93,68 đến 95,66%, p < 0,05). Tuy nhiên, 

hàm lượng của các hợp chất flavonoid trong cao 

sau khi rửa giải giảm dần từ 13,39 đến 12,81% khi 

sử dụng dung môi rửa gải có nồng độ ethanol từ 

60 đến 96%. Điều này cho thấy khi nồng độ 

ethanol trong dung môi rửa giải cao, quá trình rửa 

giải sẽ kéo theo các hợp chất không mong muốn, 

làm giảm hàm lượng flavonoid trong cao thu 

được. Thực nghiệm cho thấy hiệu suất thu hồi và 

hàm lượng flavonoid trong cao sau rửa giải ở 

dung môi rửa giải ethanol 60% (hiệu suất 93,68% 

và hàm lượng 13,99%) và ethanol 70% (hiệu suất 

93,95% và hàm lượng 13,20%) là thích hợp nhất 

do vừa đảm bảo hiệu suất thu hồi của quá trình 

cũng như hàm lượng hoạt chất flavonoid trong 

cao. Tuy nhiên, với dung môi ethanol 70% thì việc 

cô đặc thu cao chiết nhanh hơn qua đó giảm chi 

phí cho quá trình cô đặc. Do đó, chúng tôi lựa 

chọn dung môi ethanol 70% là dung môi rửa giải 

thích hợp cho quá trình giải hấp phụ các hợp chất 

flavonoid.   
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Hình 4. Khảo sát điều kiện giải hấp phụ 

3.4 Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết và 

cao chiết giàu hoạt chất flavonoid của cây 

Lạc tiên 

Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá 

thông qua khả năng bắt gốc tự do của cao chiết và 

cao chiết giàu flavonoid của cây Lạc tiên ở các 

nồng độ khác nhau. Kết quả cho thấy cao chiết 

giàu flavonoid có hoạt tính bắt gốc tự do DPPH 

mạnh ở hầu hết các nồng độ thử nghiệm với tỷ lệ 

33,72–85,32% (Bảng 1). Giá trị nồng độ bắt 50% 

gốc tự do DPPH (IC50) xác định được là 34,25 

μg/mL, thấp hơn đáng kể so với cao chiết thô từ 

cây Lạc tiên (đối chứng dương là acid ascorbic, 

hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm, 

IC50 = 5,51 μg/mL). Mặc dù flavonoid là nhóm 

hoạt chất chủ yếu được làm giàu, nhưng trong 

mẫu cao chiết giàu hoạt chất cũng có thể có các 

hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa như phenol 

và polyphenol [15].

 

Bảng 1. Khả năng bắt gốc tự do DPPH của cao chiết Cây Lạc tiên và cao chiết cây Lạc tiên giàu hoạt chất flavonoid 

Nồng độ  

(µg/mL) 

Tỷ lệ bắt gốc tự do 

DPPH của cao chiết Lạc 

tiên (%) 

Tỷ lệ bắt gốc tự do 

DPPH của cao chiết 

Lạc tiên giàu hoạt 

chất (%) 

Nồng độ acid 

ascorbic (µg/mL) 

Tỷ lệ bắt gốc tự do 

DPPH của acid 

ascorbic (%) 

100 29,07 85,32 20 94,48 

80 25,30 79,80 10 80,52 

60 21,51 66,13 4 40,70 

40 15,84 55,23 2 26,60 

20 13,81 41,28 1 16,13 

10 10,61 33,72     

IC50 >100 34,25 IC50 5,51 

     

4 Kết luận 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xác 

định được các điều kiện phù hợp cho quá trình 

chiết xuất cao Lạc tiên với các thông số như sau: 

dung môi chiết là ethanol 80%; tỷ lệ dung 

môi/dược liệu là 10:1 (mL/g); thời gian chiết là 120 

phút; số lần chiết là 3 lần. Cao Lạc tiên sau khi 

chiết được tiến hành hấp phụ bằng than hoạt tính 

để loại chất diệp lục. Sử dụng nhựa diaion HP20 

để làm giàu cao chiết từ cây Lạc tiên với các điều 

kiện: nạp mẫu bằng ethanol 10%; tỷ lệ cao 

chiết/diaion HP20 là 16/30 (w/w); rửa giải bằng 

ethanol 70% để thu được cao chiết có hàm lượng 

A
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flavonoid trong cao đạt 13,29% (gấp 4 lần hàm 

lượng flavonoid trong cao Lạc tiên ban đầu). Cao 

Lạc tiên có hoạt tính chống oxy hóa tốt,        

IC50 = 34,25 µg/mL.  
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